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  n  n s : 107/2023/HS-PT 

N   : 28-6-2023 

 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Hồng 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thanh 

Ông Đỗ Mạnh Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy - Thư ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Khanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 6 năm 2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử 

phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý S  89/2023/TLPT-HS ngày 08/5/2023 đ i với bị c o 

Trần Văn L; do có kh n  c o của bị c o đ i với   n  n hình sự sơ thẩm s  

35/2023/HS-ST ngày 30/3/2023 của To   n nhân dân hu ện Lâm H , tỉnh Lâm 

Đồn .  

* Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên: Trần Văn L; sinh năm: 1987 tại Lâm Đồng; nơi ĐKHKTT v  cư 

trú: Thôn 2, xã ML, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ 

học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt 

Nam; con ông Trần Quan  Đ, con bà Nguyễn Thị H; vợ Hoàng Thị L; bị cáo có 03 

n ười con, lớn nhất sinh năm 2006, nhỏ nhất sinh năm 2013; tiền án: tiền sự: 

Không.  

Nhân thân: Tại b n án s  18/2009/HSST ngày 15/4/2009 của Tòa án nhân 

dân huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xử phạt bị cáo 09 tháng tù cho hưởng án treo. 

Thời gian thử thách là 17 tháng kể từ n    tu ên  n sơ thẩm ngày 15/4/2009 về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Bị cáo tại ngoại. (có mặt). 

N I DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

 n được tóm tắt như sau:  
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Vào ngày 10/10/2022 Huỳnh Văn T (Nhọn) sinh năm 1994, trú tại Ấp Hậu 

Giang 2, xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Gian  đi lan  than  quanh khu vực 

Thôn 2, xã ML, huyện LH, tỉnh Lâm Đồng, T phát hiện nh  ôn  Đỗ Trung Sinh có 

tài s n để n o i vườn la im. Đến kho ng 05 giờ 30 phút ngày 11/10/2022 T đến 

nhà ông Sinh, T đẩy cửa đi v o tron  sân lấy 01 máy cắt sắt cầm tay hiệu Makita 

m u đỏ và một máy cắt sắt để bàn hiệu Ken rồi đi men theo vườn cà phê qua một 

con su i để đi đến nhà Trần Văn L sinh năm 1987, trú tại Thôn 2, xã ML, huyện 

LH (trước đâ  T có hái cà phê thuê cho nhà L nên quen biết). Kho ng 07 giờ sáng 

ngày 11/10/2022 T gọi L thì L đi ra sân, T hỏi anh L có mua máy cắt sắt không, L 

hỏi “đồ ăn trộm  ”, T nói “vân ”. L nhận thức được đồ ăn trộm nên nói không 

mua, nhưn  T nói “em kẹt tiền về qu , anh mua cho em” nên L đồng ý và hỏi giá 

bao nhiêu, T nói 500.000đ. L quay vào nhà lấy tiền v  đưa thêm cho T 300.000đ để 

có tiền về quê. L nói T mang xu ng d c có cây vú sữa v  để máy ở đó. Khi cất 

máy cho L xong thì T đi bộ về hướng thị trấn Nam Ban. Kho ng gần 08 giờ cùng 

ngày L đi có việc, khi đi đến gần Trạm y tế xã Mê Linh thấy T đi bộ nên L chở T 

ra gần Ngân hàng nông nghiệp thị trấn Nam  an để T ở đâ  sau đó L đi côn  việc 

còn T đi đâu L không biết. Đến ngày 13/10/2022 Công an xã Mê Linh mời L lên 

làm việc L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đến ngày 13/10/2022 Huỳnh 

Văn T bị bắt tron  trường hợp khẩn cấp. 

Vật chứng thu giữ: 01 máy cắt sắt cầm tay hiệu Makita m u đỏ và một máy 

cắt sắt để bàn hiệu Ken; 01 bao t i m u đỏ có dính sơn trắng; 01 bình xịt sơn m u 

đen cầm tay trên thân bình có chữ KUROBUSHI; s  tiền 400.000đồng (BL: 133, 

134). 

Kết luận định giá tài s n s  73/KL - HĐĐG n    14/10/2022 của Hội đồng 

định giá tài s n trong t  tụng hình sự huyện Lâm Hà kết luận: 01 máy cắt sắt cầm 

tay hiệu Makita m u đỏ và một máy cắt sắt để bàn hiệu Ken có tổng trị giá 

4.845.000đồng (BL: 110, 111). 

Về trách nhiệm dân sự: Ôn  Đỗ Trun  Sinh đã nhận lại tài s n và không yêu 

cầu bồi thường (BL: 122). 

Cáo trạng s  27/CT - VKSLH ngày 06/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lâm Hà đã tru  t  ra trước Tòa án nhân dân huyện Lâm H  để xét xử bị cáo 

Huỳnh Văn T về tội: “Trộm cắp tài sản” theo qu  định tại kho n 1 Điều 173 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017. Truy t  bị cáo Trần Văn L về 

tội: “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” theo qu  định tại kho n 1 

Điều 323 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017 (sau đâ  viết tắt là 

BLHS 2015) 
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B n án hình sự sơ thẩm s  35/2022/HS-ST ngày 30/3/2023 của Tòa án nhân 

dân huyện Lâm H  đã xử; 

Tuyên b  Huỳnh Văn T (Nhọn) phạm tội “Trộm cắp tài sản”, Trần Văn L 

phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Áp dụng kho n 1 Điều 173; điểm s kho n 1 Điều 51; điểm h kho n 1 Điều 

52; Điều 38 BLHS 2015. 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn T (Nhọn) 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn tù tính 

từ ngày (13/10/2022). 

Áp dụng kho n 1 Điều 323; điểm s kho n 1 Điều 51; Điều 38 BLHS 2015. 

Xử phạt bị cáo Trần Văn L  09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt 

giam thi hành án. 

Ngoài ra, b n án còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo 

qu  định của pháp luật. 

Ngày 06/4/2023, Trần Văn L kh n  c o xin hưởng hình phạt khác nhẹ hơn. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o có th i độ th nh khẩn, ăn năn h i c i, thừa 

nhận to n bộ h nh vi phạm tội như nội dun  b n  n hình sự sơ thẩm của To   n 

nhân dân hu ện Lâm H  đã tu ên xử đ i với bị c o, đồn  thời, bị c o  iữ n u ên 

nội dun  kh n  c o, xuất trình x c nhận của chính qu ền địa phươn  về điều kiện 

ho n c nh  ia đình khó khăn, có b  tham  ia quân n ũ hiện  i   ếu, bệnh tật. 

Kiểm s t viên  iữ qu ền côn  t  tại phiên tòa phúc thẩm ph t biểu ý kiến của 

Viện kiểm s t nhân dân tỉnh Lâm Đồn , đề n hị Hội đồn  xét xử căn cứ v o điểm 

a kho n 1 Điều 355; Điều 356  ộ luật T  tụn  hình sự năm 2015, không chấp nhận 

kh n  c o của bị c o,  iữ n u ên b n  n sơ thẩm. 

  Ậ   Ị             : 

 Trên cơ sở nội dun  vụ  n, căn cứ v o c c t i liệu tron  hồ sơ vụ  n đã được 

tranh tụn  tại phiên tòa, Hội đồn  xét xử (sau đây viết là HĐXX) nhận định như 

sau: 

[1] Xét đơn kh n  c o của bị c o  ửi đến To   n tron  hạn luật định nên thời 

hạn kh n  c o của bị c o l  hợp lệ, nội dun  kh n  c o xin  i m nhẹ hình phạt. 

[2] Vào kho ng 05 giờ 30 phút ngày 11/10/2022 bị cáo Huỳnh Văn T đã lén 

lút chiếm đoạt 01 máy cắt sắt cầm tay hiệu Makita m u đỏ và một máy cắt sắt để 

bàn hiệu Ken của ôn  Đỗ Trung Sinh tại Thôn 2, xã ML, huyện LH, tỉnh Lâm 

Đồng. Sau khi chiếm đoạt được tài s n do quen biết với Trần Văn L nên bị c o đã 

đi men theo vườn cà phê qua một con su i đến nhà L để tiêu thụ tài s n vừa trộm 

cắp nói trên. Bị cáo L biết tài s n do T trộm cắp m  có nhưn  vẫn đồng ý mua. Trị 
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giá 02 máy cắt sắt T đã trộm cắp có  i  l  4.845.000đ, đã được thu hồi tr  lại cho 

bị hại. 

[3] Tại phiên to  phúc thẩm, bị c o th nh khẩn khai b o, thừa nhận to n bộ 

h nh vi phạm tội như b n  n hình sự sơ thẩm của To   n nhân dân hu ện Lâm H  

đã xét xử. Tội phạm v  h nh vi thực hiện tội phạm của bị c o được b n  n sơ thẩm 

phân tích, đ nh  i  v  tu ên b  bị c o Trần Văn L phạm tội “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có” tội phạm v  hình phạt được qu  định tại kho n 1 Điều 

323  LHS 2015 l  có căn cứ, đún  ph p luật. 

[4] Xét kh n  c o của bị c o xin  i m nhẹ hình phạt, HĐXX thấ  rằn , khi 

qu ết định hình phạt b n  n sơ thẩm đã  p dụn  c c tình tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm 

hình sự qu  định tại điểm s kho n 1 Điều 51 BLHS 2015 xử phạt bị c o 09 th n  tù, 

l  thể hiện sự n hiêm minh của ph p luật. Tu  nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o 

xuất trình Văn b n của  ộ tư lệnh quân khu 7 x c nhận b  đẻ của bị c o có thời  ian 

tham  ia côn  t c tron  quân đội, hiện đan  bị bệnh tật,  i   ếu, bị c o l  lao độn  

du  nhất trực tiếp chăm sóc b  mẹ. Hơn nữa t i s n do bị c o T trộm cắp b n cho bị 

c o đã được thu hồi tr  lại cho bị hại nên  p dụn  cho bị c o hưởn  tình tiết  i m 

nhẹ tr ch nhiệm hình sự tại kho n 2 Điều 51  LHS 2015.  ị c o có nơi cư trú rõ 

r n , ổn định, có đủ điều kiện  p dụn  Điều 65  LHS 2015, khôn  cần c ch l  bị 

c o ra khỏi xã hội cũn  đủ t c dụn   i o dục, răn đe bị c o v  phòn  n ừa tội phạm 

chung. 

Từ nhữn  nhận định trên, HĐXX chấp nhận kh n  c o của bị c o, sửa b n 

 n sơ thẩm. 

[5] Về  n phí: Bị c o ph i không chịu  n phí hình sự phúc thẩm theo qu  

định. 

Vì c c lẽ trên, 

QUYẾ   Ị  :
 

Căn cứ điểm b kho n 1 Điều 355; điểm e kho n 1 Điều 357  ộ luật T  tụn  

hình sự. 

Chấp nhận kh n  c o của bị c o Trần Văn L, sửa   n  n hình sự sơ thẩm s  

35/2023/HS-ST n    30/3/2023 của Tòa  n nhân dân hu ện Lâm H , tỉnh Lâm 

Đồn . 

1. Về tội danh: Tuyên b  bị cáo Trần Văn L phạm tội “Tiêu thụ tài sản do 

người khác phạm tội mà có”. 

2. Về hình phạt:  

Áp dụng kho n 1 Điều 323; điểm s kho n 1, kho n 2 Điều 51; Điều 65 Bộ 

luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017. 
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Xử phạt bị cáo Trần Văn L  09 (chín) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian 

thử th ch 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (28-6-2023) 

Giao bị cáo Trần Văn L cho Ủy ban nhân dân xã ML, huyện LH, tỉnh Lâm 

Đồng giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách 

nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương giám sát, giáo dục bị cáo trong thời 

gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa 

vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể 

quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng 

án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải 

chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới 

theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 

3. Về án phí: Áp dụn  kho n 2 Điều 136  ộ luật t  tụn  hình sự năm 2015 

v  N hị qu ết s  326/2016/U TVQH14 n    30/12/2016 của Ủ  ban Thườn  vụ 

Qu c hội qu  định về  n phí, lệ phí Tòa  n, bị c o không ph i chịu phí hình sự 

phúc thẩm. 

4. C c qu ết định kh c của b n  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, khôn  có 

kh n  n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, hết thời hạn 

kh n  n hị. 

  n  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên án./. 

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Sở Tư ph p tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- TAND hu ện Lâm H  (04); 

- VKSND hu ện Lâm H  (01); 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Lâm H  (01);  

- Cơ quan THAHS hu ện Lâm H  (01); 

- Phòng PV 06 - Côn  an tỉnh Lâm Đồn  (01); 

-  ị c o (03);  

- Hồ sơ THAHS (04); 

- Lưu hồ sơ; Án văn. 

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  
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